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STT Thiết bị Phòng Đvt SL Vận chuyển

Tháo dỡ 

& 

Vận 

chuyển

Tháo dỡ,

vận 

chuyển và 

lắp đặt

1 Máy vi tính để bàn
Khám giám 

định
Bộ 10 x

2 Máy in 
Khám giám 

định
cái 5 x

3 Bàn làm việc bằng ván ép có kính
Khám giám 

định
cái 11 x

4 Bàn vi tính bằng ván ép có kính
Khám giám 

định
cái 6 x

5 Tủ hồ sơ
Khám giám 

định
cái 6 x

6 Ghế ngồi làm việc
Khám giám 

định
cái 12 x

7 Ghế đai gỗ
Khám giám 

định
cái 21 x

8 Bàn inox mặt đá
Khám giám 

định
cái 3 x

9 Bàn Inox kết hợp Lavabo 2 ngăn
Khám giám 

định
cái 1 x X

10 Bàn Inox tròn + vuông
Khám giám 

định
cái 7 x

11 Tủ lạnh Sanyo 
Khám giám 

định
cái 1 x

12 Kệ hồ sơ bằng sắt
Khám giám 

định
cái 14 x

13 Giường INOX
Khám giám 

định
cái 1 x

14 Quạt đứng
Khám giám 

định
cái 2 x

15 Quạt trần
Khám giám 

định
cái 7 X

16 Băng ghế INOX
Khám giám 

định
cái 5 x

17 Thùng rác
Khám giám 

định
cái 3 x

18 Tài liệu đã được đóng gói 
Khám giám 

định
cái 180 x

19 Tivi
Khám giám 

định
cái 2 X

20 Máy điều hòa
Khám giám 

định
cái 5 x

Phòng giám đốc

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC DI DỜI THIẾT BỊ VĂN PHÒNG



1 Bàn làm việc 
Phòng giám 

đốc
cái 1 X

2 Bàn vi tính bằng ván ép
Phòng giám 

đốc
cái 1 X

3 Tủ hồ sơ
Phòng giám 

đốc
cái 1 X

4 Kệ tủ 03 ngăn
Phòng giám 

đốc
cái 1 X

5
Ghế ngồi làm việc

Phòng giám 

đốc
cái 1 X

6
Hồ sơ giấy tờ + Dụng cụ cá nhân

Phòng giám 

đốc
thùng 1 X

7
Bộ bàn lớn

Phòng giám 

đốc
Bộ 1 X

8
Ghế đai gổ

Phòng giám 

đốc
cái 18 X

9
Tivi

Phòng giám 

đốc
cái 1 X

10
Loa di động + Loa treo tường

Phòng giám 

đốc
cái 4 X

11
Ampli

Phòng giám 

đốc
cái 1 X

12
Thùng pass

Phòng giám 

đốc
cái 3 X

13
Ảnh Bác Ảnh Lênin Tranh treo (8)

Phòng giám 

đốc
thùng 1 X

14
Chậu hoa

Phòng giám 

đốc
chậu 4 X

III Phòng TC-HC-KT

1
Máy vi tính để bàn + Loa máy vi tính (1)+ 

Tích điện (3)

Phòng TC-

HC-KT
bộ 5 X

2
Máy in 

Phòng TC-

HC-KT
cái 5 X

3
Máy scan + Máy đếm tiền

Phòng TC-

HC-KT
cái 3 X

4
Bàn làm việc bằng ván ép có kính

Phòng TC-

HC-KT
cái 3 X

5
Máy photocoppy

Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

6
Ghế ngồi làm việc

Phòng TC-

HC-KT cái
4 X

7
Bộ ghế salon

Phòng TC-

HC-KT cái
2 X

8
Quạt đứng

Phòng TC-

HC-KT cái
2 X

9
Ghế nhựa

Phòng TC-

HC-KT cái
88 X

10
Kệ hồ sơ bằng sắt

Phòng TC-

HC-KT cái
1 X

11
Tủ hồ sơ + tủ kiếng

Phòng TC-

HC-KT m3
4 X

12
Kệ hồ sơ bằng ván ép

Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X



13 Tủ sắt
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

14 Lavapo rửa tay
Phòng TC-

HC-KT
cái 10 X

15 Thang nhôm (rút + xếp)
Phòng TC-

HC-KT
máy 2 X

16 Tủ lạnh
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

17 Máy điều hòa
Phòng TC-

HC-KT
cái 3 X

18 Quạt treo tường
Phòng TC-

HC-KT
cái 2 X

19 Quạt trần
Phòng TC-

HC-KT
cái 3 X

20 Ghế INOX
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

21 Máy nước nóng lạnh
Phòng TC-

HC-KT
máy 1 X

22
Bóng đèn đôi + Bóng đèn tròn +Đèn 

cổng+  Đèn sạc (2). Tc 32

Phòng TC-

HC-KT
thùng 1 X

23
Bếp từ + Bếp ga +Bình thủy nước nóng 

+ Cân sức khỏe (2) + Bóng đèn đơn

Phòng TC-

HC-KT
thùng 1 X

24 Bình PCCC
Phòng TC-

HC-KT
cái 10 X

25 Xe lăn
Phòng TC-

HC-KT
cái 2 X

26 Bằng khen (+Khoan điện)
Phòng TC-

HC-KT
thùng 1 X

27 Thanh INOX treo rèm
Phòng TC-

HC-KT
cái X

28 Ghế đá
Phòng TC-

HC-KT
cái 7 X

29 Bàn dài
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

30 Bảng thông báo lớn nhỏ 
Phòng TC-

HC-KT
cái 12 X

31 Tủ thông báo
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

32 Mái nhà tiền chế 
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

33 Mái nhà xe
Phòng TC-

HC-KT
cái 1 X

34 Cánh cửa nhà vệ sinh
Phòng TC-

HC-KT
cái 4 X

35 Vách nhôm có 02 cánh cửa
Phòng TC-

HC-KT
cái 1

36
Đồ gia dụng bằng sứ + nhựa

Phòng TC-

HC-KT
thùng 3

37
Chậu kiểng lớn

Sân chậu 15 x

38
Tài liệu đã được đóng gói 

Phòng TC-

HC-KT
bịch 60




